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NHOM THU'C AN CHU’C NANG| VITAMIN TONG HOP CHONG S6C
TRU'GC THA GIONG, THAY DOI THOI TIET

ACTIVE YEAST (DAM SA SUNG)

THANH PHAN

Pam thdy phan: 60%

Protein: 18%

B6 sung vitamin A, B1, B2, B12, K,...
Cung cac thanh phan khac vira da lit.

CONG DUNG

e Thirc an chirc néng: kich thich tom b&t mdi nhanh, rudt to - ro,
tadng trong vé size, I&n nhanh
e Taosadctdddchotdm

CACH DUNG

« Antirthirc 3nsé o1.

* Tron10-20mg/kg TA/3 cilr/ngay, &n sudt qua trinh nuobi.

¢ Rudt tdm yéu ngung cho an, khéc phuc dudng rudt 8n dinh
thicho an lai.

SIEU DINH DUONG
TAO BIEN

THANH PHAN wonme

ﬂwmmmmﬂum e — et

e Cacloaivitamin nhu: C, B2, K, A, E, B1, B3,...
e Cung cac hgp chat khac vira du lit.
CONG DUNG
e Cung cép amino acid, vitamin, protein va dudng chét tirtao
tu nhién, b6 sung thanh phan ma thirc 8n céng nghiép con
thiéu.
o Tang stc dé& khang, thic ddy sinh trudng, hé trg vat nuéi
phat trién khée manh.

CACH DUNG

e Trdén 5-10ml/kg TA. Cho &n sudt qua trinh nudi.
e Tat b8 sung1lit/1.000m?3, dinh ky 1tuan/lan.
e Tat 2 it/1.000m?* néu nidng ndng hodc mua nhiéu.

B COMPLEX B12

THANH PHAN

Vitamin B2
Vitamin B12
Vitamin Bé
Cung cac thanh phén vitamin khac

CONG DUNG

e Gidm stress, chéng séc khi thay d8i thai tiét va khi tha
gibng.

e Tangtiléséngchotom.

e Han ché tom gidm &n, cham phat trién,...

CACH DUNG

* Cho &n 5g/kg TA/3 cit/ngay. Cho &n sudt vu nuéi.
e Khithd gidng/sang tdm/sdc nhiét do mua nang that
thudng, tdm yéu &n: 500g/1.000-1.500m?.

Vam Plhat Dat Grovp | Page i



NHOM THAO DUOC PHONG VA DIEU TRI GAN
(NGUYEN LIEU NHAP KHAU TU NHAT BAN, HAN QUOC

CA GAILEO - GOLD

THANH PHAN

e Sorbiotol
¢ Methionine
e B6 sung thdo dugc Ca gaileo cé dac vira da lit.

CONG DUNG

 Khéc phuc tinh trang vang gan, sung gan, méat t& bao gan,
&n yéu hodc bd &n, tdm 16 d& do bénh gan.

e B3ové té bao gan, phuc hdi chirc nang gan tuy.

e Khang viém, khang khudn, bdo vé gan.

CACH DUNG

e Trén ngay 3 cl: 10-20ml/kg thirc an.

 Khitém bjteo gan, tron 20-40ml/kg TA

e Khithay gan vang hodac thiéu lipid, tat liéu 2 lit/1.000m?
nudc.

GAN TAT CA GAILEO

THANH PHAN

. Sorbiot~ol
e Chéatdanthdo dy’o’c CaoCa gai leo, Cao Atiso, Cao Diép ha
chéu,...cung nhiéu thanh phan khéac vira du1lit.

CONG DUNG

e DPao thai, gidi ddc va chuyén héa doc trong gan tom.
o Khac phuc tinh trang gan tom yeu vang gan, md duc
trang gan va kich thich tdm thém an.

CACH DUNG

o Trudc khitha gidng: Tat 2 1it/1.000m?® nudc.
e Tatdinh ky:11it/1.000-1.500m? nudc, 3 ngay/lan va két
hop cho &n 20ml/kg TA, xuyén sudt vu nudi.

NANO CURCUMIN

THANH PHAN

¢ Enzyme Cenllulase
e B8 sung Cao Nghé den, Cao Girng den, Cao Tdi den va dugc
liéu quy hé trg gan.

CONG DUNG
J’E‘\J:\JE\ R s Dao thai déc t‘é trong gan Tém, Ca.
‘i’f u w + Diéutriphuné, gan than mL’J.’
s 6 o - T : e Tang kha ndng mién dich, chong lai cac vi bao tlr trung.

¢ Khang khuén, lién thuong, loai bé mu, mau ddc trén ca.
CACHDUNG

¢ Phong bénh: 5-10ml/kg TA, ngay 3 cit, sudt vu nudi.
o Diéu tri: 20-40ml/kg TA, ngay 3 cit, sudt qua trinh diéu tri.
Két hop tat11it/2.000-4.000m® nudc.
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NHOM THAO DU'QC PHONGn VA DIEU TRI DUONG RUOT
(NGUYEN LIEU NHAP KHAU TU NHAT BAN, HAN QUOC)

PROBIO GOLD

THANH PHAN

e Bacillus subtilis

e Bacillus claussi

¢ Bacillus polymyxa

e Clostridium butyricum

CONG DUNG

e T&ng mién dich, nang cao ti lé séng va tang trudng.
e Uc ché mém bénh TPD, EHP.
e Cdithién tiéu hoa, tdng hap thu thirc 8n va gidm FCR.

CACH DUNG

e Tron cho an: 3-5ml/kg thirc an.
e Tat bd sung vao méi trudng: 500g/1.000-1.500m® nudc (Co
thé diéu chinh dua vao tinh trang ao va sic khde vat nuéi.

.

DICH CAO TOI DEN

THANH PHAN

e Cellulase
e Lipase
e B8 sung dich Cao Tdi den, Cao Atiso, Cao Mat nhan vira du.

CONG DUNG

« Gidi doc gan, ngira bénh phan 16ng, phan tréng cho tém, ca.

e Tang cudng kha nang tiéu hoa va hap thu tét thire &n, giup
dudng rudt nd to, tdm - ca Idn nhanh.

e Uc ché cac vi khudn gay bénh dudng rudt cho tém va ca.

CACH DUNG

e 5- 10m|/kg thirc &n, an 3 clr sang - trua - chiéu.
e An suot qua trinh nu0|

EHP DONG NHAN DU ONG

THANH PHAN

DORMS WGP TR X T 000G W
w*ﬂmmwﬂ-umm e Protease

' e Y B8 sung thdo dugc Hoang Pang, Xuyén Tam Lién, tinh dau
HIP La;y tram vira dalit.
S DONG NHAN BUONG CONG DUNG

Loai b vibrio va vi bao tr trung khoi rudt tom.

Ngan chan tédm cham lén, cdi coc do nhiém khuan.

Pidu tri phan I6ng, phén tréng, phan 2 mau.

Diéu tri benh ma dudi (a6t thir 6), tdm khoe, phat trién tét.

CACH DUNG

e Phong bénh: 2g/kg TA, ngay 3 cit, &n lién tuc 3 ngay, 5 ngay
cho an lai.
e Tribénh: 5g/kg TA, ngay 3 ct, &n lién tuc 5 ngay.
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BIO GOLD

THANH PHAN

e Bacillusspp
e B8 sung siéu chlng vi sinh va nam men vira du

CONG DUNG

¢ B&sung 20 triéu lgi khudn vao khau phan &n giup dudng
rudt tdm nong to va can béng pH.

e Gidm hién tugng phan ddt khuc, phan 2 mau va phan trdng
- rbng rudt.

CACH DUNG

e Tron 5g/kg thirc 3n, 3 cit/ngay, an subt qua trinh nuéi.

o Hb trqdiéu tri phan 1dng, phan 2 mau, phan tréng hoac ky
sinh trung, két hop bd déi thao dugc (OSAKA 20g + BiO
GOLD 20g)/ kg thirc an, 3 ctt/ngay.

BIO PLUS

THANH PHAN
. Amyl ase e R i e e ot T

¢ Cellulase {

« B3 sung siéu ching vi sinh va ndm men tdi BIO S, )
CONG DUNG m":;%

e B6 sung vi khudn c6 lgi va men t6i, giup dudng rudt tém
nong to - ré - chic - khde.

e Ting cudng kha nang h&p thu chét, khd ndng mién dich, can
béng pH dudng rudt cho tém.

« Kich thich tai tao ca Enzyme hitu ich, giup tdm hép thu thirc
an tot nhat.

CACH DUNG

o Tron 5g/kg thirc &n, 2 clt/ngay (sang - chiéu).
e Ansudt qua trinh nudi

ACID ORGANIC

THANH PHAN

¢ Formic acid

e Lactic acid

¢ Flourine

e Dung méivilra du

CONG DUNG

e Tang cudng tiéu hdéa cho tom ca.

e Pao thaivi khudn co6 hai trong hé tiéu hoa, cai thién sinh
trudng, nang cao ti lé séng.

oSG Ky sinh trung trong rudt tdm, ca

e Nganchan triéu chirng réng rudt, phan tréng, rudt 16 xo, hat
gao dbt 6 do vi bao tir tring.

CACH DUNG

e Cho &n subt vu nudi: stru dung 5-10ml/kg TA, 2 1an/ngay.

¢ Khiphat hién cac bénh dudong rudt Kkét hgp cho dnva tat 2
1it/1.000m® nudc vao budi sadng sém.
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OSAKA

THANH PHAN

e Xylanase

e Cellulase )
e Cung céc hgp chét va thdo dugc vira dud
i DO NGHED HOR HOC Vi CONG NG A
\ . v N R THP O VAN AT Do CONG DUNG
g #E . .
D "J & L LY e Ddctri phén trang, ky sinh trung dudng rudt giai doan dau

va subt qua trinh nuéi.
CACH DUNG

. 1 T80T AT S TR £oF: : ¢ Phong bénh: trén 5-10g/kg TA, cho &n sang - chiéu. Binh ky 7
PAONG A DI ThBEAN RN 10K g vr, ngay, sau dé ngung 3 ngay cho an lai.
A A P T LT 3 ' 2 e Tri bénh: X&r ly méi trudng bang lodine: 11it/1.000m? nudc.
o Ngayt: Chtctran nguyén ngay dau.
o Ngay 2: Gidm 50% lugng thirc &n dé tron bd déi 20g
OSAKA va 20g BiO GOLD/kg TA/3 cit/ngay.

MRS PEATONGTARN
THAILAN

THANH PHAN

e 7Zn

e Xylanase
. ACeIIuIase =
CONG DUNG , oo arp o

A

* Dictriphan tré'ng,‘ky sinh trung dudng rudt giai doan dau.
e HOtrg phong va diéu tri phan durt khic, phéan trang, ma
dudi.

CACH DUNG

o Phong bénh: Tron 5-10g/kg TA, sang va chiéu/ngay. Dinh ky 7
ngay ngung 3 ngay cho an lai.
e Tribénh:
o Ngayt: Cét cir &n nguyén ngay dau.
o Ngay 2: Gidm 50% lugng thirc &n, tron 20g/kg TA/3
clt/ngay. An lién tuc 3 ngay, tdi da 5 ngay.

LACTO - GOLD

THANH PHAN

¢ Bacillus subtilis spp
e Saccharomyces cerevisiae
¢ Chat mang Cellulase vira dd

CONG DUNG

« Kich thich tdm, ca va éc them an, nong to, ré va thidng
dudng rudt, gidm pH dudng rudt.

o Kich thich tdm, c4, éch thém &n, phan chéc, rudt déy.

o Uc ché cac vi khudn gay bénh dudng rubt.

CACH DUNG

e 5-5ml/kg thurc an.
e Ngayan 3-4ctr.
e Ansubt qua trinh nudi.
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NHOM NGUYEN LIEU XU LY NUGC, DIET VI KHUAN
PHAT SANG VA GIAI PHONG KHI POC

NANO BAC DONG

THANH PHAN

¢ Bacillus subtilis spp
e Saccharomyces cerevisiae
e Chéat mang Cellulase vira du

CONG DUNG

o Kich thich tém, ca va éc them an, nong to, rd va thang
dudng rudt, giam pH dudng rudt.

« Kich thich tdm, ca, éch thém &n, phan chic, rudt dy.

o Uc ché cac vi khudn gay bénh duding rudt.

CACH DUNG

e 5-5ml/kgthic an.
¢ Ngay an 3-4cir.
e An subt qua trinh nuoi.

ROCKET B52 WIN 9999

THANH PHAN

¢ Glutaraldehyde ) )
e BG sung dung moi, hoat chat diét nam , diét khuan vira du

CONG DUNG

o Diétvirus, vi khudn, ndm, Ky sinh trung, vibrio,...

e Phongva tricac bénh dém den trén tdm nudi: phan tréng,
phat sang, mon dubi, cut rau,...

o Antoan tuyét dbi, khdng gay sbéc cho tém.

CACH DUNG

o XU ly trudce khi tha tdm 2 ngay: 1-2 1it/1.000-2.000m? nudc.

e Trong qua trinh nudi: 0,5 lit/1.000m?* nudc, dinh ky 3-5
ngay/lan, khi xtr Iy nén chay quat tbi da.

e Diét khudn, ndm, ky sinh trung: 11it/1.000-1.500m?. Str dung
lUc 8-9 gid sang, chay quat lién tuc.

YUCCA - LIQUID

THANH PHAN

e Saponin
e Dung mdivira dud

CONG DUNG

. Loa’i b6 va ngdn chan su phét sinh khi déc nhu H2S, Nl-]3,...
e Khéac phuc nhanh tdm néi dau, kéo dan do khi doc, thiéu

AEAN l.‘-llllmnm:Tl N BF ; . 0),<y' N s A 2 . A .
mﬂsﬂL 10M) S e Giatangtilé song, giam tilé hao hut tom.
‘9 N |« Kich thich tam 16t xac.

CACH DUNG

o 11it/2.000-3.000m?, dinh ky 5-7 ngay/lan.

e Cép clu tém, ca ndi dau: 11it/1.000-2.000m?.

e ChUy: Thaigian cach ly 0 ngay. Lic déu trude khi str dung.
Cé thé tang gidm lidu tuy vao méi trudng nudc trong ao.
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NHOM NGUYEN LIEU XU LY NUGC, DIET VI KHUAN
PHAT SANG VA GIAI PHONG KHI POC

NANO COPPER (DONG)

THANH PHAN

M“m"m"ggm“"‘ﬁnu. : - ¢ Nano Déng’
v O v oMV e BG sung chat dién ly vira gt vao CuSO4

CONG DUNG

o Tiéu diét nhanh cac mam bénh gay haicho tdm, céa nhu vi
khuan, nam, tdo déc, ky sinh trung don bao...ao nuéi.
e Han ché nhét day, ndm, rong bd, tdo déc (rdo do, tdo lam,...).

CACH DUNG

e Diét khudn trudc khi tha gidng: 11it/1.300m? nudc.

e Diét ndm ddng tién:11it/700-800m? nudc.

e Diéttdo dbe:11it/1.500m?® nudc.

(Khuyén céo diét tio két hop 1 lit Nano Ddng véi 10kg voi, sir
dung ltic 16 gid sau cép nudc, vai tat trude 10 phut).

4 NANO I}ON”

MEN VI SINH VPD BIO

THANH PHAN

e Bacillus spp
« BG sung Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens lam
chat mang

CONG DUNG

e Khac ché ndm ddng tién, vi khuan, ky sinh tring trén mang
tom, ca.

e Gidm tich tu bun hiru co, cht nén day ao.

e Caithién nudc, kiém soat khi NH3, H2S.

CACH DUNG
e Hoatan 500g + 50 lit nudc + kg mat dudng, sut khi vi sinh
trong 4-6 gid, tat déu hét xudng ao luc 23 gid khuya.

« Strdung 3 ngay lién tiép néu nudc tdo ao chua nhu'y, nang
c6 thé két hgp x(r Is cung POND CLEAR.

AKALOID NANO
THANH PHAN

e Xylanase

¢ Cellulase ) ) )

e B6 sung thdo dugc chiét xuat tinh dau dang nano cau tudi,
nghé tuoi dang dam dac vira du

CONG DUNG

o Ngé&n chan nhiém khudn chéo va tang cudng tiéu héa cho
tém, ca, 60, éch, luon.

e Ddo thaivirus, vi khudn, ky sinh trung cé hai trong hé tiéu
hoa, cai thién sinh trudng, nang cao ty 1& sbng vat nudi.

e Gidm pH trong dudng rudt, tao moi truong bat loi cho mam
bénh

CACH DUNG

¢ Cho &n subt vu nuéi: 5m|/kg thire an, ngay 2 cu’ sang - chiéu.

¢ Khiphat hién tédm, c3, oc, ech luon bi phan song phan nat,
phan dirt khac va phan tréng: 10ml/kg thic &n, 3 cit/ngay.

o Két hop tat1lit /1.000-1.500m?3 nudc vao budi sang sém.

o mmmuwum
Mnmmw COATAR BOAN vy

ALKGLOID N

..m:\gmumm-unu
W ~

NG Nnm
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NHOM KHOANG CHAT TAT VA TRON CHO AN

KHOANG TAT CAO CAP
SUNRISE

THANH PHAN

KHOANG TAT cao cip
SUNRISE + Ca0
lillnmcuhlumnmw e CaCo03
NHANH COMG ¥,
PHANG em'm:u dcrr:in * MgO

e Clng cac hop chat khac nhu: Fe203, chat dém vitamin C,...
CONG DUNG

¢ BG sung khoang vi lugng vao mai trudng nudc.
e Gidm hién tugng cong than duc co...
e Tao mau nudc, 6n dinh tdo co Igi cho ao tdm.

CACH DUNG

o Léng tu chét lo Iing hitu co: 10kg/10.000m? nudc.
o TOm 10t vd, cliing vo - chéc thit: 2kg/1.000m? nudce.

SUPER CALCIUM

THANH PHAN

e H&n hop cac nguyén té vi lugng: K20, Ca, Mg, Cl....
e B&sung Zn sulphate, Copper sulfate, Dicalcium phosphate
vira du.

R o
CONG DUNG NHOANG SI SIEU CAD G
P TR TR

B8 sung siéu khoang Nano canxi hitu co dang ion dé hap
thu dudng rudt.

e Lam nhanh cling vo tém, chéc thit, nang ky.

e Giaidoan dau tha tdm can tat cho tdm nhanh clng v, 16t
dinh vé.

CACH DUNG

* 11it/500-700m?® khi rom tém gibdng.
e Trén 5mlcho1kg thirc &n, dung dinh ky 2 lan/ngay (sang -
chiéu).

DAT NHAN DU ONG

THANH PHAN

e Cellulase
e B8 sung tinh dau thao dugc Hoa Kim Ngan, Atiso, Cao Xa
Pen vira da lit.

CONG DUNG

e Phong va diéu tri hiéu qua ndi Ky sinh trén tom.

¢ Phongva didu tri hiéu qua ngoai ky sinh trén mang va da ca
nhu trung méd neo, ran ca, sang la gan,...

e Lam trong tui mat, tri tudt tui mat.

CACH DUNG

¢ Phong bénh:10ml/kg thirc &n, &n ngay 3 cit, &n lién tuc subt
vu nudi.
e Diéu tri: 20ml/kg thic an, ngay 3 cit, lién tuc 5 ngay diéu tri.
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NHOM VI SINH XU’ LY DAY AO VA GAY MAU NUGC

POND MAX

THANH PHAN

e Bacillus spp
e Chat b8 sung Yucca, Saccharomyces cerevisiae vira dd

CONG DUNG

o Kiém ham vi khuan géy bénh TPD va EHP trén tom, ca.

o Phan hly chét thai hitu co day ao, ngén chin sy tao mun, do
nhd day ao.

¢ Loai bo khi ddc trong ao nhu: H2S, NH3, NO2,...

CACH DUNG

« DUng cho tdm: 250g/50 lit nudc tat déu khép mat ao cho
2.000-4.000m? nude, dinh ky 3-5 ngay/Ian.

e Dung cho ca: 250g/50 lit nudc tat déu khép mat ao cho
£4.000-6.000m? nudc, dinh ky 3-5 ngay/lan.

DRT

THANH PHAN

¢ Cu (max-min)
e Chat mang vlra du

CONG DUNG

« Diét rong trong ao nudi: rong nhét, rong dudi chdn, rong da.

e Diét tdo ddc: tdo lam, tdo giap, tdo phat sang lab-lab,...

« Phong va tri cac bénh mang va than tdm: déng rong, nhiém
Ky sinh trung.

CACH DUNG

 C#t tdo: 500g/1.000m? nudc.
e Gidm va 6n dinh tdo: 500g/2.000m? nudc, dinh ky 5-7 ngay/
1an.

E.M YEM KHi (GOC)

THANH PHAN

e Bacillus spp
s Chat mang Saccharomyces cerevisiae, cam gao vira du

CONG DUNG

urho it s , , ,
e e XU ly sach tap chat (chat thai, thirc 4n du) dudi nén day ao.
e Phan hly nhanh khi déc NH3, H2S, NO2 trong ao.

e Uc ché tdo doc, 6n dinh pH nudc ao nudi.

CACH DUNG

e DUng100gr EM GOC + 500gr dudng mat ri + 200g mubi hot
+18 lit nudc + 1 trai khdm,, khudy déu va day nép kin (0 yém
khi). 3 ngay sau thanh EM1.

e Gay mau tdo: 5 1it/1.000m?* nudc vao luc 8 gid sang.

e Gilttdo: 51it/1.000m?* nudc vao luc 17 gid.

o Chuyén tdo: Két hgp 500g POND CLEAR va 15 lit EM/1.000m?
vao luc 23 gio.
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POND CLEAR

THANH PHAN

e Protease
e Lipase
¢ Amylase

CONG DUNG

e Phan hly nhanh chat mun hitu co, thirc &n thira, chat thai

tdm, cé, lam sach déay ao, gidm nhdt bac.
¢ Khir khi doc gidm mui héi do thire 8n phan huy.
e T&ng mMat dé vi sinh co |gi, cai thién chét lugng nudce.
e Gidm tdo khitdo phat trién qua muec.
Dac biét: két hop vi sinh hiéu qua véi tio lam, tao do.

CACH DUNG

+ Dung 500g/1.000-2.000 m?® nuéc, gidm mui héi, nhét bac.
« Giam tao: két hop 250g vi sinh POND MAX va 500g POND

CLEAR cho1.000m?® dung vao luc 23 gid.

RHODOPSEUDOMONAS

THANH PHAN
¢ Rhodopseudomonas
CONG DUNG

e Phan hldy nhanh NH3, H2S, NO2 trong ao.

XU ly sach tap chat (chét thai, thirc &n du) dudi nén day ao.

e Canh tranh, tc ché tdo doc va vi khuan Vibrio spp, 6n dinh
mau nudc.

CACH DUNG

e Céch 0: 20g Rhodopseudomonas + 200g dudng cat vang +
1lit nude sach (khdng phai nudc may), phai dudi néng 24
gid trudce khi tat vao nudc.

e Sirdung10 lit/5.000m?%/tudn/2 lan.

e Néu nudc chat lugng kém tang liéu gap doi.

o Luuy: Néu nudc chét lugng kém, tang lidu gap doi.

KHOA HOC VA cop

o NGHIEP G
i NGHEN € U7 T00 008l vy o A
n L

POND PLUS

THANH PHAN

e Bacillus spp
e D&M
e Chéat mang cam gao vira du

CONG DUNG

¢ Sach ngay nhét bac.
e Sach ngay tich tu bun ba huu co.
¢ Tao mau nudc nau.

CACH DUNG

e 250g +100 lit nudc + 2kg mat dudng 0 yém khi trong 2-3
ngay khi men day mui thom.

« Strdung 3 ngay lién tié néu ao tdm bi nhét va két hop xtr ly
v@i POND CLEAR.
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SIEU DIET PHEN
THANH PHAN

e TAng hap cac chét da vi lugng: CaCl2, MgCl2, KCI, NaCl2,...

P e - e . ,
ar e BOsung hop chat keo tu vira du
CONG DUNG

¢ Chuyén tri phén nhém, phén sét, chat lo limg hitu co.

e Khic phuc tdm 16t vo dinh chan va hién tugng vang rédng
vang chan.

e Kichthich tdm 16t vo.

CACH DUNG

« Diét phén céac loai, diét tdo doc (dd, lam,...) va chét lo Iiing
hiru co: 500g/1.000m?®.
¢ Binh ky: 500g/1.000-2.000m?, 5-7 ngay/Ian.
Chuy: strdung 12 gid trua, luc ndng nong, chay quat lién tuc Khi
XU ly.

CHUYEN DIET PHEN LANH

THANH PHAN

e Téng hgp cac chat davi lugng: CaCl2, MgCl2, KCI, NaCl2,...

o RO
o Al 5‘%%«9‘ P DO ';f“:'ﬁ“

o B3 sung hgp chét keo tu vira du
CONG DUNG

¢ Ddc biét chuyén diét phen Nhém.
 L&ng tu chét o ltrng hitu co.

o Kéttla phén nhém, dé gay mau nudc.
e Khoéng bién d6ng maéi trudng.

e Kich thich tdm 16t v dung chu ky.
CACH DUNG

! . b
i lcol’HANTAP BOAN Dﬂu m Vﬂ“%m

« Diét phén nhdm va chét Io Iimg hitu co: 1 1it/700-1.500m® - - S
(tuy vao sb lugng ma tang gidm cho phu hop).
e Binh ky: 11it/1.000-2.000m?%, 5 ngay x{ ly 11an.
Chuy: Sirdung 12 gid trua, luc néng néng, chay quat lién tuc khi
X ly.

GAY MAU TAO SILIC

THANH PHAN

e Téng hgp cac chétdavi lvgng: CaCl2, MgCl2, KCI, NaCl2,...
o Al

e BG sung hgp chét keo tu vira dl

CONG DUNG

e Chuyén gay mau tdo silic.
 Khac phuc tdm 16t vo dinh chan va hién tuong vang rang,
vang chan.
e Kich thich tém 16t vo.
e Khéc phuc chét |0 ltmg hitu co, phén sét.
CACH DUNG
e Gay mau tdo silic: 11it/1.000-1.500m® nudc.
o TOM 16t vO dinh chan:11it/1.500-2.000m? nudc.
e Vang rang, vang chan:11it/1.000m?® nudc.
e Xtrlychéatlolirng, phén vang:11it/2.000m? két hgp khoang
tat Sunrise 10kg/2.000m?. Sau khoang 30p x{ ly chét Io
I&rng va phén vang.
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TPD VAN PHAT DAT

THANH PHAN

e Sorbitol

e B&sungtinh dau théng d6 méat dé cao, Cao Atiso, Cao Ca
gai leo va nguyén liéu Immunevets vira da.

CONG DUNG

e Ting cudng phong nglra va hd trg didu tri m& duc trdng gan
tom.
e Caithién hé mién dich, ting cudng strc dé khang cho tém.
« Caithién chirc nang trao déi chét, 8n dinh dudng rudt, thuc
ddy kha nang tiéu hoa va hap thu chat dinh dudng.
CACH DUNG

o Liéu phong: tat truc tiép vao busi sang co néng khitém 1-30

ngay tuéi.

e Liéu slrdung: Cho &n10ml/kg TA tat két hop 11it/700-
1.000m?.

e Tri bénh: C4t ctr bd doi cho dén khi hdi phuc, cho 8n
20ml/kg TA.

TPD GOLD

THANH PHAN

¢ Acid axetic
e B8 sung dung méi, hoat chat diét nam, diét khudn vira da.

CONG DUNG

o Diét khudn ky khi gdy bénh TPD cho tém.

e Phong bénh do vi khudn khi khi gdy m& duc tréng gan.
o H&trg gidm pH va kiém tao phat trién qua murc.

e On dinh moi trudng nudi.

CACH DUNG

o XU ly trude khi thd tdm 1-2 ngay: 1.5-2 1it/1.000m?® nudc.

e Trudc khitha giong 2 gid: 11it/2.000m?*, 0,6 lit/1.000m?* dinh
ky 3 ngay/lan luc 8 gid tdi, khi x(r ly nén chay quat tdi da.

e Diétvi khuan, nam, ky sinh trung,..: 1,5 lit/1.000m?® luc 7 gid
toi.

Luuy: Do ndng d6 thubc cao, ndng nén hoa tan vao nudc trude

khi tat.

VUA EP KHUAN

THANH PHAN

e Bacillus spp )
e B8 sung thuc khuan, vi sinh dang bao tir va gia thé (néu co)

CONG DUNG

e Kich hoat thuc khudn nham trc ché vi khudn vibrio, vi bao tir
trung EHP, n&dm co hai trong maoi trudng ao nudi.

e Phan hly nhanh khi dé6c NH3, H2S, NO2 trong ao.

o XU lyta chat (chat thai, thire 8n du) dudi nén day ao.

e Canh tranh, tc ché tao ddc va vi khuan vibrio, 8n dinh mau
nudc.

CACH DUNG

e Dung 500g Vua ép khudn + 2kg dudng vang + 500g mudi
hot d yém khi vai 200 lit nude.

e Thaigian 0t 3h-24h trude khi sir dung.

o Srdung: 5 lit/1.500-2.000 m?® nudc. Sir dung hang ngay.
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Van Phat Dat

i gibng

Tra

cung cép giéng cé

Van Phat DPat chuyén nghién clru, sdn xudt va
cung cép giéng ca ré phi Bdo Loc chat lugng cao
tr ngudn ca bd me nhap khau tir Trung Québc. Véi
quy trinh san xudt hién dai va kiém soat chat ché,
cdng ty mang dén nguén giéng khde manh, déng
déu, tang trudng nhanh, gdp phan nang cao ning
suét, hiéu qua nudi va dap ing nhu cau thi trudng
trong nudc clng nhu xudt kKhau.
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CHON LOC VA NUOI
CA BO ME

e Luyachoncabdmeco nguén
géc ré rang, chét lvgng cao.

e Nudidudng trong diéu kién tbi
uu dé ca phat trién khde manh
va thanh thuc sinh san.

CHQ SINH SAN VA
APTRUNG

e Cé&bd me dugc dua vao bé hodc
aosinh san.

¢ Thutrirng hoac ca bot tur ca cai
(tuy quy trinh).

 Tién hanh 4p trirng trong hé théng
chuyén dung dé dam bao ty I1é n&
cao.

UONG CA GIONG
VA XUAT BAN

e Ca bdt dugc vong trong ao hodc bé
vdi ché do dinh dudng va quan ly méi
truong phu hgp.

e Chon loc nhirtng con khde manh,
ddng déu vé kich cé.

 Kiém tra chat luong trudc khi cung
cap cho ngudi nuobi.
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Vung nudi Ca RO Phi

TONG QUAN
VUNG NUOI

Hién nay, Tap doan Van Phat bat
dang trién khai du an phat trién
vung nudi C4 RS Phi thuong pham
béng Iéng be hoac Iéng HDPE trén
cac long ho thay dién, séng, sudi
cé diéu kién tu nhién phu hop.

Nhirng dia diém da thuc hién bao
gdm: Bdng bing S6ng Clru Long,
Ddng Nai, cac tinh ven bién mién
Trung nhu: Gia Lai, DAk LK, Khanh




Chuyén giao ky thuat

HO TRQ CHUYEN GIAO KY THUAT &
DONG HANH CUNG NGU'O1 NUOI

Van Phat Pat thuc hién chuyén giao ky thudt nudi, con gié'ng, thudc va céc chinh
sach hé trg cho dbi tac nham gidm thiéu rii ro vé chi phi va thj trudng, ndng cao
hiéu qud kinh té, tao diéu kién phat trién nghé nudi Ca R6 Phi theo hudng chuyén
nghiép, 6n dinh va bén viing.
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Chinh sach hoé tro

CHiNH SACHHO TRQ THU'C AN

Nham gidm ap luc chi phi dau vao, hdé
trg ngudi nudi ndng cao hidéu qua Kinh té
trong giai doan Ca R6 Phi tang trudng
manh va chudn bi thu hoach. Céng ty
trién Kkhai chinh sach hé trg thirc 4n véi
cac diéu kién sau:

o Dbi tuong ap dung: Cac ho nudi, dbi
tac tham gia chuong trinh lién két
nudi ca ré phi bang 1dng HDPE Véi
cdng ty.

e Hinh thirc ho trg: Cong ng

e Thoigian hé tro: tir 1 - 1,5 thang cudi
trudc khi thu hoach.

e Mirc gia du kién: Bién dong theo
nha san xuét va su thoéa thuan gilra
Cong ty va dbitac.

e Piéu kién ap dung: Thuc hién dung
theo quy trinh ky thuat dam bao cac
yéu cau vé quan ly nudi, stru dung
thudc va thirc 8n theo hudng dan
clia Cong ty.

CHINH SACH BAO TIEU PAU RA

Nhadm dam bdo dau ra 6n dinh cho
ngudi Nudi, gidm thiéu rii ro bién dong
thi trudng va xay dung chudi lién két
bén vitng, Coéng ty cam két thu mua
toan bd san phdm C& R6 Phi thuong
phdm dat tiéu chudn theo cac diéu kién
sau:

e P6i tuwgng thu mua: Ca ré phi
thuong phdm tir cac hd tham gia
chuong trinh lién két.

e Gia thu mua: C3n c vao chét luong
clia san pham tirng vu va bién dong
cua thi truong.

e Tiéu chudn chét lwrong: Ca khoe
manh, dong déu, ddm bao yéu cau
ky thuat theo thoa thuan.
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	Trại giống Vạn Phát Đạt

	CUNG CẤP CÁ RÔ PHI GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO
	Chuyên cung cấp giống cá rô phi chất lượng cao, khỏe mạnh, đồng đều, đáp ứng tiêu chuẩn nuôi thương phẩm và xuất khẩu.
	Vạn Phát Đạt chuyên nghiên cứu, sản xuất và cung cấp giống cá rô phi Bảo Lộc chất lượng cao từ nguồn cá bố mẹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Với quy trình sản xuất hiện đại và kiểm soát chặt chẽ, công ty mang đến nguồn giống khỏe mạnh, đồng đều, tăng trưởng nhanh, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

	CHỌN LỌC VÀ NUÔI CÁ BỐ MẸ
	Lựa chọn cá bố mẹ có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao.
	Nuôi dưỡng trong điều kiện tối ưu để cá phát triển khỏe mạnh và thành thục sinh sản.

	ƯƠNG CÁ GIỐNG VÀ XUẤT BÁN
	Cá bột được ương trong ao hoặc bể với chế độ dinh dưỡng và quản lý môi trường phù hợp.
	Chọn lọc những con khỏe mạnh, đồng đều về kích cỡ.
	Kiểm tra chất lượng trước khi cung cấp cho người nuôi.

	CHO SINH SẢN VÀ ẤP TRỨNG
	Cá bố mẹ được đưa vào bể hoặc ao sinh sản.
	Thu trứng hoặc cá bột từ cá cái (tùy quy trình).
	Tiến hành ấp trứng trong hệ thống chuyên dụng để đảm bảo tỷ lệ nở cao.
	Vùng nuôi Cá Rô Phi

	TỔNG QUAN VÙNG NUÔI
	Hiện nay, Tập đoàn Vạn Phát Đạt đang triển khai dự án phát triển vùng nuôi Cá Rô Phi thương phẩm bằng lồng bè hoặc lồng HDPE trên các lòng hồ thủy điện, sông, suối có điều kiện tự nhiên phù hợp.
	Những địa điểm đã thực hiện bao gồm: Đồng bằng Sông Cửu Long, Đồng Nai, các tỉnh ven biển miền Trung như: Gia Lai, Đắk Lắk , Khánh Hòa...
	Chuyển giao kỹ thuật

	HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT & ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NUÔI
	Vạn Phát Đạt thực hiện chuyển giao kỹ thuật nuôi, con giống, thuốc và các chính sách hỗ trợ cho đối tác nhằm giảm thiểu rủi ro về chi phí và thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo điều kiện phát triển nghề nuôi Cá Rô Phi theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và bền vững.
	Chính sách hỗ trợ

	CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỨC ĂN
	Nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào, hỗ trợ người nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế trong giai đoạn Cá Rô Phi tăng trưởng mạnh và chuẩn bị thu hoạch. Công ty triển khai chính sách hỗ trợ thức ăn với các điều kiện sau:
	Đối tượng áp dụng: Các hộ nuôi, đối tác tham gia chương trình liên kết nuôi cá rô phi bằng lồng HDPE với công ty.
	Hình thức hỗ trợ: Công nợ
	Thời gian hỗ trợ: từ 1 - 1,5 tháng cuối trước khi thu hoạch.
	Mức giá dự kiến: Biến động theo nhà sản xuất và sự thỏa thuận giữa Công ty và đối tác.
	Điều kiện áp dụng: Thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu về quản lý nuôi, sửu dụng thuốc và thức ăn theo hướng dẫn của Công ty.

	CHÍNH SÁCH BAO TIÊU ĐẦU RA
	Nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho người nuôi, giảm thiểu rủi ro biến động thị trường và xây dựng chuỗi liên kết bền vững, Công ty cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm Cá Rô Phi thương phẩm đạt tiêu chuẩn theo các điều kiện sau:
	Đối tượng thu mua: Cá rô phi thương phẩm từ các hộ tham gia chương trình liên kết.
	Giá thu mua: Căn cứ vào chất lượng của sản phẩm từng vụ và biến động của thị trường.
	Tiêu chuẩn chất lượng: Cá khỏe mạnh, đồng đều, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thỏa thuận.
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